
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG: MG HƯỚNG DƯƠNG

LỚP: MẦM 1

Địa chỉ

( tổ-khóm; ấp- xã)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Nguyễn Lê Kim Mỹ 22/05/2021 x kinh Nguyễn Văn Hùng Lê Thị Ngọc Tú Tổ 6, khóm 4, Phường CP A

2 Trần Trọng Nhân 22/07/2021 Kinh Trần Thanh Nhàn Trần Thị Mụi Trần Thanh Nhàn Tổ 36, Khóm 5, phường CP A

3 Đại Mỹ Duyên 25/09/2021 x Hoa Đại Trí Hùng Võ Thị Kha Đại Trí Hùng Tổ 25, Khóm 6, phường CP A

4 Võ Đình Quân 30/08/2021 Kinh Võ Văn Linh Huỳnh Thị Thùy Dương Tổ 12, Khóm Vĩnh Phú, phường CPA

5 Trần Nhã Tường .02/12/2021 x kinh Trần Đăng Khoa Trương Tường Vy Tổ 14, khóm Vĩnh Phú, Phường CPA

6 Nguyễn Ngọc Nam Yên 24/12/2021 x Kinh Nguyễn Văn Chờ Trần Ngọc Anh Thư Tổ 14, khóm Vĩnh Phú, Phường CPA

7 Nguyễn Ngọc Tố Quỳnh 17/05/2021 x Kinh Nguyễn Hữu Trí Đặng Tố Yến Khóm vĩnh Chánh, phường CPA

8 Ngô Khánh An 20/03/2021 x Kinh Ngô Huỳnh Phước Hậu La Tố Trinh La Vĩnh Cường Tổ 7, khóm 4 Phường CPA

9 Nguyễn Khởi Đăng 26/12/2021 Kinh Nguyễn Nhựt Trường Huỳnh Thị Thu Văn Huỳnh Đăng Cao Tổ 8, Khóm 1, phường CPA

10 Nguyễn Hải Doanh 26/12/2021 x kinh Nguyễn Nhựt Trường Huỳnh Thị Thu Văn Huỳnh Đăng Cao Tổ 8, Khóm 1, phường CPA

11 Nguyễn Tuấn Đạt 19/04/2021 kinh Nguyễn Tuấn Anh Hà Minh Huỳnh Chi Ngô Minh Nguyệt Tổ 25,khóm 8, phường CPA

12 Trần Gia Hy 23/07/ 2021 Hoa Trần An Trung Nguyễn Thị Quỳnh Hương Trần An Trung Khóm 6, phường CPA

13 Dương Huỳnh Anh 16/01/2021 x kinh Dương Minh Phong Huỳnh Mỹ Phụng Tổ 17,khóm 6, phường CPA

14 Dương Minh Quận 16/05/2021 kinh Dương Văn Oanh Lý Hồng Quân Huỳnh Thị Kim Thúy Tổ 12 khóm 4 phường CPA

15 Hồ Văn Thiện .02/05/2021 Kinh Hồ Văn Thắng Lý Thị Thu Vân Tổ 15 khóm 1 phường CPA

16 Nguyễn Hiểu Đông 09/10/2021 kinh k Nguyễn Thị Mỹ Xuân Khóm Phước Thọ, Đa Phước, Huyện An Phú

17 Nguyễn Minh Nhật 22/06/2021 Kinh Nguyễn Hoài Bảo Nguyễn Chúc Minh Phạm Thị Thạnh TỔ 9, Lê Chánh, Tân Châu
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18 Huỳnh Chí Kiên 12/10/2021 Kinh Huỳnh Đức Vinh Bùi Thị Thanh Trúc Bùi Văn Chánh Khóm Phước Thọ, Đa Phước, Huyện An Phú

19 Đỗ Nhã Quyên .02/05/2021 x Kinh Đỗ Lê Anh Hùng Phan Ngọc Tú Tổ 1, Mỹ Chánh, Vĩnh Mỹ, Châu Đóc

20 Nguyễn Ngọc An Nhiên .06/08/2021 x Kinh Nguyễn Thành Hoàng Nguyễn Thị Thúy An Châu Long 2, Châu Phú B, Châu Đốc

21 Dương Nguyễn An Chi 27/06/2021 x Kinh Dương Trần Đông An Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Châu Long 1, Vĩnh Mỹ, Châu Đốc

TỔNG HỢP: Trong đó:

Nữ:   8 trẻ PA: 14 có trẻ

HSC: 0  trẻ PB: có .. trẻ

Dân tộc:..2. trẻ Vĩnh Mỹ: có....trẻ

Hoa:.2…trẻ Vĩnh Ngươn có ..trẻ

Chăm:……trẻ Vĩnh Châu có …..trẻ

Khơme:…...trẻ Núi Sam có …... trẻ

Vĩnh Tế có ….. trẻ

Châu Phú có …. trẻ

An Phú ...... trẻ

Tân Châu……

Tri Tôn:……trẻ

 Phú Tân ……trẻ Tịnh Biên……trẻ:

TPHCM……trẻ

GVCN

Tổng kết danh sách lớp Mầm 1 có 14 trẻ

Hiệu trưởng

Ngô Thị Bích Trâm - Nguyễn Trương Kim NgọcTrương Thị Minh Tâm

( ký, ghi rõ họ tên)



9

BS xác nhận nơi cư trú

BS BHYT

BS xác nhận nơi cư trú

BS xác nhận nơi cư trú

BS xác nhận nơi cư trú

BS xác nhận nơi cư trú

BS BHYT

BS BHYT

Ngoài Địa Bàn, BS BHYT

Ngoài Địa Bàn

DANH SÁCH TRẺ HỌC TẠI TRƯỜNG

Năm học: 2024 - 2025

Ghi chú 

(trẻ tạm trú, ngoài địa bàn)



Ngoài Địa Bàn

Ngoài Địa Bàn

Ngoài Địa Bàn

Ngoài Địa Bàn

GVCN

Ngô Thị Bích Trâm - Nguyễn Trương Kim Ngọc

( ký, ghi rõ họ tên)


